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1 1827127246 Nguyễn Minh Hùng D18TMT1B HỎNG
2 1827112012 Nguyễn Tuấn Dương D18TMT2 HỎNG
3 1827117199 Nguyễn Hùng Cường D18TMT2B HỎNG
4 1827117233 Phan Hoài Đức D18TMT2B HỎNG
5 1827117154 Nguyễn Hoàng Quốc Khánh D18TMT2B HỎNG
6 1827117216 Huỳnh Văn Lít D18TMT2B HỎNG
7 1827117230 Lê Phú D18TMT2B HỎNG
8 1827117155 Diệp Hoàng Phước D18TMT2B HỎNG
9 1827117198 Hoàng Quốc Việt D18TMT2B HỎNG

10 122110002 Dương Vinh Đức K13TPM HỎNG
11 152122506 Lê Hữu Đàn K15TPM HỎNG
12 142121071 Phạm Văn Linh K15TPM HỎNG
13 172117558 Trần Xuân Vũ K17TMT ĐẠT
14 172127586 Trương Anh Hoàng K17TPM ĐẠT
15 172128905 Lê Anh Khoa K17TPM ĐẠT
16 172127595 Hồ Công Minh K17TPM HỎNG
17 172127600 Bùi Giang Nhân K17TPM HỎNG
18 172127602 Mai Quốc Nhật K17TPM HỎNG
19 172127604 Trần Quang Phát K17TPM HỎNG
20 172127608 Phạm Văn Phụng K17TPM HỎNG
21 172217276 Dương Văn Thạnh K17TPM HỎNG
22 172147630 Nguyễn Tấn Hiệu K17TTT HỎNG
23 172147632 Nguyễn Ngọc Phong K17TTT HỎNG
24 172147633 Bùi Minh Sáu K17TTT HỎNG
25 172147636 Nguyễn Song Duy Trực K17TTT HỎNG
26 172147638 Đồng Thanh Hoàng Vũ K17TTT ĐẠT
27 1921123299 Huỳnh Nil Giang D19EVT HỎNG
28 1921169718 Lê Ngọc Huy D19EVT HỎNG
29 161157545 Nguyễn Viết Nghĩa D19EVT HỎNG
30 1921169766 Ngụy Như Thành D19EVT ĐẠT
31 152132548 Phan Văn Đạt K15EVT HỎNG
32 152136198 Đoàn Nguyên Đạt K16EVT HỎNG
33 152132565 Hoàng Xuân Điệp K16EVT ĐẠT
34 172267041 Nguyễn Thị Thoại Hân K17YDD HỎNG
35 172267043 Nguyễn Thị Huế K17YDD HỎNG
36 172267060 Bùi Thị Hường K17YDD ĐẠT
37 172267067 Trần Thị Hoài Phương K17YDD HỎNG
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38 152233062 Hồ Quốc Bảo K15KTR3 HỎNG
39 152233042 Lê Thị Thuỳ Linh K15KTR3 HỎNG
40 142231469 Nguyễn Thế Kiên K15KTR5 HỎNG
41 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta K15KTR5 HỎNG
42 162233461 Nguyễn Văn Đạt K16KTR1 HỎNG
43 162233464 Võ Viết Đức K16KTR1 HỎNG
44 162233479 Nguyễn Thị Thúy Hằng K16KTR1 HỎNG
45 162233497 Lê Bá Nhật Hoàng K16KTR1 HỎNG
46 162233535 Đoàn Quang Minh K16KTR1 HỎNG
47 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR1 HỎNG
48 162233555 Trần Thị Mỹ Nhi K16KTR1 HỎNG
49 162233562 Trương Thị Thúy Phương K16KTR1 HỎNG
50 162236644 Cao Đặng Huyền Trang K16KTR1 HỎNG
51 152232933 Hồ Thanh Tuấn K16KTR1 ĐẠT
52 162233634 Trịnh Thanh Tùng K16KTR1 HỎNG
53 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến K16KTR1 ĐẠT
54 162236709 Ngô Thị Anh K16KTR2 HỎNG
55 162233446 Phạm Văn Chất K16KTR2 HỎNG
56 162233465 Hoàng Quốc Dũng K16KTR2 ĐẠT
57 162233472 Ngô Hải K16KTR2 HỎNG
58 162233503 Lưu Văn Hùng K16KTR2 HỎNG
59 162236640 Đặng Quang Luận K16KTR2 ĐẠT
60 162236915 Lê Thế Phương K16KTR2 HỎNG
61 162233578 Nguyễn Minh Tân K16KTR2 ĐẠT
62 162233581 Lê Hoàng Viết Thắng K16KTR2 ĐẠT
63 162237005 Trương Xuân Vinh K16KTR2 HỎNG
64 162233439 Nguyễn Đức Anh K16KTR3 HỎNG
65 162233454 Trần Văn Cường K16KTR3 ĐẠT
66 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR3 HỎNG
67 162233475 Đỗ Văn Hải K16KTR3 HỎNG
68 162233474 Phạm Thanh Hải K16KTR3 HỎNG
69 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR3 HỎNG
70 162233554 Lê Thị Nhàn K16KTR3 ĐẠT
71 162233557 Phạm Châu Phong K16KTR3 HỎNG
72 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR3 HỎNG
73 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương K16KTR3 HỎNG
74 162233576 Lộ Thanh Tâm K16KTR3 HỎNG
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75 162233583 Trần Phước Thanh K16KTR3 HỎNG
76 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR3 ĐẠT
77 162233632 Nguyễn Thanh Tuấn K16KTR3 HỎNG
78 162233457 Võ Bá Danh K16KTR4 HỎNG
79 152232947 Phạm Văn Thành Đạt K16KTR4 HỎNG
80 162233482 Nguyễn Nhật Hậu K16KTR4 HỎNG
81 162233500 Võ Thị Huệ K16KTR4 HỎNG
82 162233517 Lưu Tổng Đăng Khoa K16KTR4 ĐẠT
83 132234867 Lê Đình Long K16KTR4 ĐẠT
84 162233532 Võ Gia Lưu K16KTR4 ĐẠT
85 162237347 Hồ Thị Minh Phương K16KTR4 HỎNG
86 152233035 Đặng Quang Trường K16KTR4 HỎNG
87 142251486 Nguyễn Chí Hiếu K15KMT HỎNG
88 161325368 Lê Tự Hưng K16KMT HỎNG
89 162256773 Nguyễn Thị Đoan Phượng K16KMT HỎNG
90 152210113 Trần Minh Khang D16XDD2 HỎNG
91 169212467 Nguyễn Bá Hoàng Sinh D16XDDB HỎNG
92 1827617455 Phan Văn Đáng D18XDD1B HỎNG
93 1827617359 Đặng Thành Đạt D18XDD1B HỎNG
94 1827617447 Phạm Văn Đông D18XDD1B HỎNG
95 1827617369 Trần Văn Dụ D18XDD1B HỎNG
96 1827617372 Trịnh Khánh Dương D18XDD1B ĐẠT
97 1827617387 Nguyễn Đức Duy D18XDD1B ĐẠT
98 1827617333 Huỳnh Đức Hoàng Hải D18XDD1B HỎNG
99 1827617401 Kiều Quốc Hưng D18XDD1B HỎNG

100 1827617399 Nguyễn Đắc Kháng Huy D18XDD1B HỎNG
101 1827617370 Phan Đăng Lâm D18XDD1B HỎNG
102 1827617441 Hoàng Đức Lương D18XDD1B HỎNG
103 1827617397 Thái Trương Duy Minh D18XDD1B HỎNG
104 1827617383 Nguyễn Như Nguyên D18XDD1B HỎNG
105 1827617350 Đặng Thành Phong D18XDD1B HỎNG
106 1827617436 Phạm Văn Phong D18XDD1B HỎNG
107 1827617376 Hoàng Minh Phương D18XDD1B HỎNG
108 1827617419 Nguyễn Văn Quốc D18XDD1B HỎNG
109 1827617410 Nguyễn Ngọc Sơn D18XDD1B HỎNG
110 1827617414 Lương Anh Tâm D18XDD1B HỎNG
111 1827617402 Nguyễn Nhật Tân D18XDD1B HỎNG
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112 1827617437 Lê Minh Thanh D18XDD1B HỎNG
113 1827617340 Đỗ Đức Thịnh D18XDD1B ĐẠT
114 1827617336 Nguyễn Quốc Ti D18XDD1B HỎNG
115 1827617400 Nguyễn Văn Trung D18XDD1B HỎNG
116 1827617371 Nguyễn Công Tú D18XDD1B ĐẠT
117 1827617445 Nguyễn Văn Tú D18XDD1B HỎNG
118 1827617338 Lê Anh Tùng D18XDD1B HỎNG
119 1827617358 Vũ Hữu Ưng D18XDD1B HỎNG
120 1827617355 Huỳnh Chung D18XDD2B HỎNG
121 1827617451 Lê Thiện Cường D18XDD2B ĐẠT
122 1827617341 Võ Viết Cường D18XDD2B HỎNG
123 1827617439 Ngô Thanh Đại D18XDD2B HỎNG
124 1827617433 Đoàn Lê Việt Đức D18XDD2B HỎNG
125 1827617392 Đoàn Kim Dung D18XDD2B HỎNG
126 1827617393 Lê Phước Hải D18XDD2B HỎNG
127 1827617343 Nguyễn Ngọc Hiếu D18XDD2B HỎNG
128 1827617332 Trần Ngọc Hoàng D18XDD2B HỎNG
129 1827617403 Nguyễn Hải Hưng D18XDD2B ĐẠT
130 1827617381 Lê Quang Kha D18XDD2B HỎNG
131 1827617430 Phan Chí Lâm D18XDD2B HỎNG
132 1827617362 Nguyễn Đăng Bảo Lộc D18XDD2B ĐẠT
133 1827617421 Trần Văn Mạnh D18XDD2B HỎNG
134 1827617418 Hoàng Nguyễn Xuân Nam D18XDD2B HỎNG
135 1826617412 Nguyễn Thị Nhã D18XDD2B HỎNG
136 1827617335 Nguyễn Phạm Ngọc Pha D18XDD2B HỎNG
137 1827617424 Đoàn Ngọc Phước D18XDD2B HỎNG
138 1827617389 Bùi Văn Quốc D18XDD2B HỎNG
139 1827617426 Phạm Xuân Thắng D18XDD2B HỎNG
140 1827617450 Nguyễn Hữu Thọ D18XDD2B HỎNG
141 1827617396 Nguyễn Xuân Thức D18XDD2B HỎNG
142 1827617344 Trần Minh Toàn D18XDD2B HỎNG
143 1827617448 Trần Minh Toàn D18XDD2B HỎNG
144 1827617325 Trần Viết Toàn D18XDD2B HỎNG
145 1827617388 Đặng Kim Tới D18XDD2B HỎNG
146 1827617415 Châu Hiếu Trung D18XDD2B HỎNG
147 1827617417 Lê Minh Tuấn D18XDD2B HỎNG
148 1827617425 Nguyễn Hữu Việt D18XDD2B HỎNG
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149 1827617377 Võ Văn Vũ D18XDD2B ĐẠT
150 1827617444 Trần Đình Công D18XDD3B HỎNG
151 1827617361 Nguyễn Văn Cường D18XDD3B HỎNG
152 1827617360 Nguyễn Văn Kiên Cường D18XDD3B HỎNG
153 1827617404 Trần Anh Đào D18XDD3B HỎNG
154 1827617331 Nguyễn Trần Thành Đoàn D18XDD3B HỎNG
155 1827617449 Lê Trọng Dương D18XDD3B HỎNG
156 1827617382 Nguyễn Tấn Duy D18XDD3B HỎNG
157 1827617434 Bùi Đức Hải D18XDD3B HỎNG
158 1827617390 Đinh Như Hiếu D18XDD3B HỎNG
159 1827617339 Võ Nhật Huy D18XDD3B HỎNG
160 1827617394 Ngô Hữu Khánh D18XDD3B ĐẠT
161 179213597 Nguyễn Văn Kiều D18XDD3B HỎNG
162 1827617348 Nguyễn Văn Lộc D18XDD3B ĐẠT
163 1827617356 Đỗ Nguyễn Lợi D18XDD3B HỎNG
164 1827617324 Nguyễn Duy Anh Minh D18XDD3B HỎNG
165 1827617442 Trần Văn Ngộ D18XDD3B HỎNG
166 1827617432 Dương Văn Sáu D18XDD3B HỎNG
167 1827617416 Cao Tấn Tài D18XDD3B HỎNG
168 1827617373 Trần Ngọc Đức Tâm D18XDD3B HỎNG
169 1827617351 Bùi Viết Tân D18XDD3B HỎNG
170 1827617406 Lê Quang Thạnh D18XDD3B HỎNG
171 1827617334 Mai Hồng Thịnh D18XDD3B ĐẠT
172 1827617440 Nguyễn Đức Thời D18XDD3B HỎNG
173 1827617354 Phan Thái Thụy D18XDD3B HỎNG
174 1827617438 Nguyễn Quỳnh Trin D18XDD3B HỎNG
175 1827617364 Nguyễn Công Thanh Tùng D18XDD3B ĐẠT
176 1827617342 Nguyễn Kiên Tùng D18XDD3B ĐẠT
177 1827617363 Phan Nhật Vũ D18XDD3B ĐẠT
178 1827617446 Trần Minh Xuân D18XDD3B ĐẠT
179 1827617357 Võ Như Ý D18XDD3B ĐẠT
180 1921629715 Trần Anh Dũng D19XDC HỎNG
181 1921619895 Nguyễn Văn Giang D19XDD HỎNG
182 1921612431 Nguyễn Văn Khánh D19XDD ĐẠT
183 111150463 Nguyễn Hồng Vân K14XDC HỎNG
184 132214560 Phan Đình Thành K14XDD3 ĐẠT
185 152222778 Trương Xuân Hoàng K15XDC ĐẠT
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186 152212710 Trần Chí Công K15XDD1 HỎNG
187 152212731 Trần Thành Khâm K15XDD2 HỎNG
188 162223367 Phạm Anh Đức K16XDC1 HỎNG
189 162223393 Trịnh Duy Khanh K16XDC1 HỎNG
190 162226923 Tăng Thị Xuân Thảo K16XDC1 ĐẠT
191 162223413 Lê Văn Thuần K16XDC1 HỎNG
192 162226637 Hoàng Đức Tuấn K16XDC1 HỎNG
193 162223433 Đặng Hoàng Duy Vương K16XDC1 ĐẠT
194 162223375 Trần Hải Hào K16XDC2 ĐẠT
195 162223397 Nguyễn Văn Linh K16XDC2 HỎNG
196 162227671 Phạm Hòa Lộc K16XDC2 ĐẠT
197 162227086 Hoàng Như Ngọc K16XDC2 HỎNG
198 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 HỎNG
199 162223408 Nguyễn Đình Tân K16XDC2 HỎNG
200 162223412 Lê Viết Thiện K16XDC2 ĐẠT
201 162223420 Trần Qúy Tứ K16XDC2 HỎNG
202 162223426 Nguyễn Quốc Việt K16XDC2 HỎNG
203 142211230 Vũ Ngọc Khương K16XDD1 HỎNG
204 162213258 Lê Duy Lộc K16XDD1 ĐẠT
205 162213281 Nguyễn Viết Phương K16XDD1 HỎNG
206 152212624 Trương Thanh Phương K16XDD1 HỎNG
207 162213287 Hoàng Thanh Quang K16XDD1 HỎNG
208 162213337 Dương Anh Tuấn K16XDD1 ĐẠT
209 162213354 Nguyễn Tuấn Vũ K16XDD1 HỎNG
210 152316364 Nguyễn Văn Vỹ K16XDD1 HỎNG
211 132315710 Châu Quang Huy K16XDD2 ĐẠT
212 162213252 Thái Huy K16XDD2 HỎNG
213 162213262 Nguyễn Đại Long K16XDD2 HỎNG
214 162213278 Trần Thanh Pháp K16XDD2 HỎNG
215 162213340 Nguyễn Hoàng Tuấn K16XDD2 ĐẠT
216 162213333 Phạm Minh Tuấn K16XDD2 HỎNG
217 162213357 Trần Văn Vương K16XDD2 HỎNG
218 162163164 Lê Đình Điệp K16XDD3 HỎNG
219 142211241 Hồ Chí Nam K16XDD3 HỎNG
220 152212619 Phan Bảo Nguyên K16XDD3 HỎNG
221 162217572 Nguyễn Hoàng Thiên Nhân K16XDD3 HỎNG
222 162213282 Trần Hữu Phương K16XDD3 HỎNG
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223 162213316 Trần Diễn Thuyết K16XDD3 HỎNG
224 162213318 Nguyễn Duy Toàn K16XDD3 HỎNG
225 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 HỎNG
226 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 HỎNG
227 162213336 Nguyễn Anh Tuấn K16XDD3 HỎNG
228 178223005 Phạm Tiến Hoàng T17XDC HỎNG
229 178224873 Trần Văn Cường T17XDCB HỎNG
230 178224856 Nguyễn Văn Hà T17XDCB HỎNG
231 178224855 Trương Tấn Hải T17XDCB HỎNG
232 178224868 Đoàn Gia Huynh T17XDCB HỎNG
233 178224872 Đinh Văn Long T17XDCB ĐẠT
234 178224854 Trần Xuân Nam T17XDCB HỎNG
235 178224869 Phan Hữu Tài T17XDCB ĐẠT
236 178224877 Lưu Hồng Thái T17XDCB ĐẠT
237 178224861 Trần Văn Tuấn T17XDCB ĐẠT
238 178212958 Bùi Quốc Hà T17XDD HỎNG
239 178212966 Trần Trung Kiên T17XDD ĐẠT
240 178212970 Trần Ngọc Long T17XDD HỎNG
241 178212973 Trần Thanh Minh T17XDD ĐẠT
242 178212989 Đặng Trần Tri T17XDD HỎNG
243 178214826 Nguyễn Đình Cường T17XDDB HỎNG
244 178224871 Phạm Xuân Đạt T17XDDB HỎNG
245 178214810 Ngô Đình Quốc Hoàng T17XDDB HỎNG
246 178214845 Nguyễn Hoàng T17XDDB HỎNG
247 178214821 Phạm Trường Khiêm T17XDDB ĐẠT
248 178214843 Đỗ Hữu Linh T17XDDB HỎNG
249 178214824 Phan Nhật Quý T17XDDB ĐẠT
250 168212044 Đặng Trung Thành T17XDDB HỎNG
251 178214814 Lê Văn Thành T17XDDB HỎNG
252 168212045 Lê Phỉ Thạnh T17XDDB HỎNG
253 178214834 Nguyễn Văn Tiềm T17XDDB HỎNG
254 178214822 Nguyễn Ngọc Vĩ T17XDDB HỎNG
255 1921613341 Đặng Mạnh Hùng T19XDD HỎNG

BAN THƯ KÝ KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải


